
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 192389 Thân Thị Thúy Ái 10/05/2001 Tiền Giang DH19YKH03

2 192317 Nguyễn Trần Ngọc Ánh 06/10/1996 Vĩnh Long DH19YKH03

3 202615 Diệp Quốc Cường 17/08/2002 Sóc Trăng DH20CKD01

4 203162 Võ Khánh Đăng 09/11/2002 Hậu Giang DH20OTO02

5 200344 Nguyễn Thanh Danh 07/02/2002 Đồng Tháp DH20CKD01

6 203301 Lê Thành Đạt 13/09/2002 Bạc Liêu DH20CKD01

7 192127 Nguyễn Châu Đoan 07/12/2001 Cà Mau DH19YKH03

8 203124 Đoàn Thanh Đông 23/04/2002 Bạc Liêu DH20OTO02

9 201538 Danh Mai Thành Được 25/02/2002 An Giang DH20OTO05

10 201173 Trần Thị Mỹ Hạ 12/06/2002 Cần Thơ DH20QTS02

11 213103 Nguyễn Thị Hằng 28/09/2003 Đồng Tháp DH21QTK01

12 202999 Nguyễn Văn Hậu 24/12/2002 Đồng Tháp DH20OTO02

13 203378 Trần Trung Hiệp 04/09/2002 Bạc Liêu DH20OTO06

14 203707 Cao Nhất Hơn 30/01/2002 Bạc Liêu DH20OTO06

15 199538 Nguyễn Như Huỳnh 19/11/2001 Cà Mau DH19YKH03

16 198973 Nguyễn Đình Khôi 15/12/2001 Cà Mau DH19YKH03

17 203387 Võ Lâm 02/04/2002 Hậu Giang DH20OTO06

18 202924 Nguyễn Hoàng Mến 19/07/2002 Sóc Trăng DH20OTO02

19 2110097 Hồ Đỗ Phát 14/04/2003 Long An DH21LUA01

20 201462 Lâm Tấn Phát 15/04/2002 Cần Thơ DH20OTO05

21 203058 Trần Tấn Phát 29/03/2002 Tiền Giang DH20OTO02

22 203098 Từ Trường Phát 24/11/2002 Cà Mau DH20OTO02

23 202984 Trần Minh Phú 02/10/2002 Kiên Giang DH20OTO02
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24 202973 Nguyễn Trương Trọng Phúc 17/11/2002 Cần Thơ DH20OTO02

25 202821 Huỳnh Hữu Phước 08/01/2002 Cần Thơ DH20OTO02

26 202886 Nguyễn Nhật Quang 01/08/2002 Cà Mau DH20OTO02

27 1910057 Trần Hồ Trúc Quyên 15/04/1987 TP.HCM DH19YKH03

28 2110766 Võ Mỹ Quyên 26/09/2003 Cà Mau DH21LOG01

29 2110536 Lê Như Quỳnh 23/12/2003 Bạc Liêu DH21LOG01

30 202809 Nguyễn Chí Tâm 21/03/2002 Sóc Trăng DH20OTO02

31 203093 Dư Vũ Thái 30/07/2002 Kiên Giang DH20OTO02

32 199588 Nguyễn Thị Hồng Thắm 05/02/2001 Đồng Tháp DH19YKH03

33 2010044 Đinh Phúc Thiện 18/07/2002 Cà Mau DH20CKD01

34 202990 Quách Phú Thịnh 24/03/1999 Cà Mau DH20OTO02

35 201358 Trần Minh Thịnh 01/02/2002 Cà Mau DH20OTO02

36 211441 Trần Thanh Trúc 09/12/2003 Sóc Trăng DH21CNT01

37 202812 Đào Nhật Trường 01/02/2002 Đồng Tháp DH20OTO02

38 203020 Nguyễn Thị Cẩm Tú 18/11/2001 Tiền Giang DH20QTS02

39 203021 Trương Quốc Tuấn 18/12/2002 Cà Mau DH20OTO02

40 199442 Trần Thảo Vy 15/06/2000 Tiền Giang DH19QHC01
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